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Mẫu 01: Dùng cho các Sở Giáo dục và Đào tạo


	SỞ GD&ĐT …………….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

	
	Hà Nội, ngày     tháng    năm 2010


BÁO CÁO
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 61/2005/QĐ-TTG NGÀY 24/3/2005 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH, HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM, HỘI LHTN VIỆT NAM TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP, DẠY NGHỀ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
I. SỐ LƯỢNG TRƯỜNG THPT, TCCN, ĐH, CĐ (thuộc địa phương)
Tổng số trường:…………………………... trường

Trong đó: 
+ Trường THPT, TTGTX, BTVH ……………… trường

+ Trường TCCN, ĐH,CĐ: ………………………. trường

Trong đó:
+ Trường công lập:……………………. trường

+ Trường ngoài công lập:……………….. trường

II. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Tình hình thực hiện Điều 2: Chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn, Hội là giảng viên, giáo viên, cán bộ không trực tiếp giảng dạy.

1.1- Quy định thời gian làm công tác Đoàn, Hội tính theo định mức giờ chuẩn:

* Đối với trường THPT, TTGDTX, BTVH:
- Số lượng trường đã thực hiện:…………… trường, chiếm:…….%

Trong đó: 
+ Trường công lập:……………. trường

+ Trường ngoài công lập:………………. trường

- Số trường thực hiện nhưng chưa đúng định mức: .. trường, chiếm:...%

- Số lượng trường chưa thực hiện:………………... trường, chiếm:…….% (có danh sách kèm theo - phụ lục 1)
* Đối với trường TCCN, ĐH,CĐ:

- Số lượng trường đã thực hiện:…………… trường, chiếm:…….%

Trong đó: 
+ Trường công lập:……………. trường

                          + Trường ngoài công lập:………………. trường

- Số trường thực hiện nhưng chưa đúng định mức: .. trường, chiếm:….%

- Số lượng trường chưa thực hiện:………………... trường, chiếm:…….% (có danh sách kèm theo - phụ lục 1)
1.2- Phụ cấp cho cán bộ Đoàn, Hội trong trường học:

* Đối với trường THPT, TTGDTX, BTVH:

- Số lượng trường đã thực hiện:…………… trường, chiếm:…….%

Trong đó: 
+ Trường công lập:……………. trường

+ Trường ngoài công lập:………………. trường

- Số trường thực hiện nhưng chưa đúng định mức: .. trường, chiếm:….%

- Số lượng trường chưa thực hiện:………………... trường, chiếm:…….%

 (có danh sách kèm theo - phụ lục 2)
* Đối với trường TCCN, ĐH,CĐ:

- Số lượng trường đã thực hiện:…………… trường, chiếm:…….%

Trong đó: 
+ Trường công lập:……………. trường

+ Trường ngoài công lập:………………. trường

- Số trường thực hiện nhưng chưa đúng định mức: .. trường, chiếm:….%

- Số lượng trường chưa thực hiện:………………... trường, chiếm:…….%

 (có danh sách kèm theo - phụ lục 2)
1.3- Quy định về cán bộ chuyên trách làm công tác Đoàn, Hội trong trường học:
* Đối với trường THPT, TTGDTX, BTVH:

- Số lượng trường đã thực hiện:…………… trường, chiếm:…….%

Trong đó: 
+ Trường công lập:……………. trường

+ Trường ngoài công lập:………………. trường

- Số trường thực hiện nhưng chưa đúng số lượng quy định: .. trường, chiếm:….%

- Số lượng trường chưa thực hiện:………………... trường, chiếm:…….% (có danh sách kèm theo - phụ lục 3)
* Đối với trường TCCN, ĐH,CĐ:

- Số lượng trường đã thực hiện:…………… trường, chiếm:…….%

Trong đó: 
+ Trường công lập:……………. trường

+ Trường ngoài công lập:………………. trường

- Số trường thực hiện nhưng chưa đúng số lượng quy định: ………….. trường, chiếm:…….%

- Số lượng trường chưa thực hiện:………………... trường, chiếm:…….% (có danh sách kèm theo - phụ lục 3)
2. Tình hình thực hiện Điều 3: Các quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn, Hội là sinh viên, học sinh.

* Đối với trường THPT, TTGDTX, BTVH:

- Số lượng trường đã thực hiện:……………… trường, chiếm:……..%
Trong đó: 
+ Trường công lập:……………. trường

+ Trường ngoài công lập:………………. trường

- Số lượng trường đã cụ thể hoá chế độ, chính sách cho các đối tượng cán bộ Đoàn, Hội khác mà quyết định của Thủ tướng giao cho Thủ trưởng các đơn vị quyết định:…………… trường (tổng hợp các đối tượng và các chế độ, chính sách được áp dụng cụ thể).

Trong đó: 
+ Trường công lập:……………. trường

+ Trường ngoài công lập:………………. trường

- Số lượng trường chưa thực hiện:……………. trường, chiếm:…….% (có danh sách kèm theo - phụ lục 4)
* Đối với trường TCCN, ĐH,CĐ:

- Số lượng trường đã thực hiện:……………… trường, chiếm:……..%

Trong đó: 
+ Trường công lập:……………. trường

+ Trường ngoài công lập:………………. trường

- Số lượng trường đã cụ thể hoá chế độ, chính sách cho các đối tượng cán bộ Đoàn, Hội khác mà quyết định của Thủ tướng giao cho Thủ trưởng các đơn vị quyết định:…………… trường (tổng hợp các đối tượng và các chế độ, chính sách được áp dụng cụ thể).

Trong đó: 
+ Trường công lập:……………. trường

+ Trường ngoài công lập:………………. trường

- Số lượng trường chưa thực hiện:……………. trường, chiếm:…….% (có danh sách kèm theo - phụ lục 4)
III. ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QĐ 61:
…………………………………………………………………………………

Trên đây là tình hình thực hiện Quyết định số 61/2005/QĐ-TTg ngày 24/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

	
	GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)


	SỞ GD&ĐT …………….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

	
	Hà Nội, ngày     tháng    năm 2010


PHỤ LỤC 1
CÁC TRƯỜNG CHƯA THỰC HIỆN QUY ĐỊNH THỜI GIAN LÀM CÔNG TÁC ĐOÀN, HỘI TÍNH THEO ĐỊNH MỨC GIỜ CHUẨN
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	Đơn vị
	Địa chỉ
	Điện thoại
	Nguyên nhân chưa thực hiện

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	SỞ GD&ĐT …………….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

	
	Hà Nội, ngày     tháng    năm 2010


PHỤ LỤC 2
CÁC TRƯỜNG CHƯA THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP CHO CÁN BỘ ĐOÀN, HỘI TRONG TRƯỜNG HỌC 

	STT
	Đơn vị
	Địa chỉ
	Điện thoại
	Nguyên nhân chưa thực hiện

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	SỞ GD&ĐT …………….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

	
	Hà Nội, ngày     tháng    năm 2010


PHỤ LỤC 3
CÁC TRƯỜNG CHƯA THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH LÀM CÔNG TÁC ĐOÀN, HỘI TRONG TRƯỜNG HỌC

	STT
	Đơn vị
	Địa chỉ
	Điện thoại
	Nguyên nhân chưa thực hiện

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	SỞ GD&ĐT …………….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

	
	Hà Nội, ngày     tháng    năm 2010


PHỤ LỤC 4
CÁC TRƯỜNG CHƯA THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ ĐOÀN, HỘI LÀ SINH VIÊN, HỌC SINH 

	STT
	Đơn vị
	Địa chỉ
	Điện thoại
	Nguyên nhân chưa thực hiện
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